
VŨ THỊ NGỌC MAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ÔTÔ 22E

HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
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5.64.06.510.031/12/2004AnhNguyễn Tuấn03022213901

3.60.06.510.003/01/2004ÂnĐỗ Dĩ03022213922

1.10.02.51.021/01/2004BảoNguyễn Hoàng Gia03022213933

4.13.04.58.009/11/2004BìnhHà Nhật03022213954

7.77.08.010.026/10/2003CảnhTrần Tuấn03022213965

6.46.06.010.016/09/2004ChiếnPhạm Thành03022213976

5.03.06.59.016/08/2004CôngBùi Văn03022213987

7.26.08.010.012/05/2004DinhLê Tấn03022213998

4.74.04.69.013/12/2004ĐanNguyễn Vĩ03022214029

6.15.06.510.028/10/2003ĐạtChâu Gia030222140310

5.75.05.510.012/10/2004ĐiềnTrần Thanh030222140411

5.04.05.010.004/10/2004HàoNgô Nhựt030222140512

4.84.05.08.013/09/2004HảiLê Thanh030222140613

7.36.08.59.025/08/2004HạnhPhạm Thanh030222140714

5.95.06.010.024/12/2004HiềnTrần Văn030222140815

5.64.06.410.016/06/2004HiếuNguyễn Bá Mạnh Hoài030222140916

7.97.08.510.002/03/2004HiếuPhạm Trần Trung030222141117

7.17.06.510.011/12/2004HoàngHồ Thanh030222141218

6.38.03.59.021/09/2004HoàngLê Văn030222141319

5.25.04.69.025/11/2004HoàngNguyễn Văn030222141420

6.66.06.510.005/06/2004HuyLê Đăng030222141521

2.00.03.56.001/02/2004HuyNguyễn Minh030222141622

6.57.05.58.011/09/2004HuyTrần Quang030222141723

7.17.06.510.025/02/2004KhangNguyễn Nhĩ030222141824

4.93.07.06.019/08/2004KhanhHồ Sỹ030222141925

7.57.07.510.006/05/2004KhanhPhạm Hồng030222142026

7.06.07.510.029/10/2003KhanhTrần Huỳnh Quốc030222142127

7.16.08.09.023/07/2003KhoaLương Duy Đăng030222142228

3.20.05.510.005/04/2004KhoaNguyễn Vũ030222142329

4.22.05.410.013/03/2004KiệtLê Anh030222142430

6.87.06.09.012/04/2004KiệtNguyễn Tuấn030222142531

6.66.07.56.005/01/2004KiệtNguyễn Tuấn030222142632

5.44.06.010.017/02/2004LongChí Khương030222142733
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8.88.09.510.021/04/2004LuânHồ Văn Phước030222143034

6.35.07.010.004/06/2004LuânNguyễn Hữu030222143135

6.35.07.010.019/01/2004LuânVõ Tấn030222143236

4.74.04.88.029/06/2004MinhNguyễn Lê Đức030222143437

6.55.07.510.022/01/2001MinhTrịnh Văn030222143538

7.06.07.510.021/02/2004NghiNguyễn Anh030222143639

6.15.07.56.010/09/2004NghĩaLê Trọng030222143740

4.23.04.69.025/07/2004NhânTrần Trọng030222143841

6.76.06.810.015/09/2004NhậtLê Minh030222143942

5.14.05.59.018/03/2004NhựtLê Minh030222144043

5.64.06.510.027/04/2004NhựtTrần Hữu030222144144

6.35.07.010.003/07/2004PhátDương Công030222144245

6.35.07.010.008/04/2004PhátNguyễn Văn030222144346

4.33.05.46.024/07/2004PhátVõ Tiến030222144447

5.95.06.010.012/10/2004PhúcNguyễn Hoàng030222144548

7.46.08.510.017/03/2004PhúcNguyễn Thanh030222144649

4.94.05.09.017/06/2004PhúcTrần Hoàng030222144750

4.53.05.010.019/06/2004PhướcLê Duy030222144851

4.74.04.69.022/03/2004QuangNguyễn Nhật030222145052

3.84.04.21.023/11/2004QuânĐoàn Anh030222145153

6.97.06.010.008/06/2004QuốcBùi Văn Thanh030222145254

6.76.06.810.003/11/2004QuỳnhTrần Khánh030222145355

6.46.06.010.013/09/2004SơnHoàng Văn030222145456

5.44.06.010.021/10/2004TàiPhạm Trọng030222145557

6.37.04.89.006/06/2004TâmDiệp Trần Đình030222145658

5.55.05.010.023/11/2003TânLâm Minh030222145759

6.25.07.09.003/08/2000ThanhDương Quốc030222145860

8.48.08.510.007/09/2004TháiNguyễn Hoàng030222145961

0.00.00.00.024/10/2004TháiNguyễn Thanh030222146062

6.35.07.010.019/04/2004TháiPhan Ngọc030222146163

5.25.04.59.001/02/2004ThắngTrương Quốc030222146264

0.00.00.00.027/10/2004ThiênPhạm Vũ Bảo030222146365

8.68.09.010.009/05/2004ThiệnDương Ngọc030222146466

5.04.05.58.024/04/2004ThiệnNguyễn Quốc030222146567

5.64.06.510.005/03/2004ThọNguyễn Văn030222146668

5.13.06.510.022/08/2004ThuậnNguyễn Ngọc030222146769

4.34.03.49.017/01/2004ThuậnNguyễn Văn030222146870

5.95.06.58.005/10/2003ThúyLê Thanh030222146971

2.22.02.04.013/01/2004ThươngNguyễn Văn030222147072

6.26.05.510.019/09/2003TiếnNguyễn Hoàng030222147173
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4.62.06.510.010/12/2004TriềuTrần Hải030222147374

4.23.05.07.003/02/2004TríNguyễn Minh030222147575

6.55.07.510.017/09/2004TrườngNguyễn Nhựt030222147676

6.46.06.010.020/01/2004TuấnHuỳnh Thành030222147777

6.15.06.510.017/03/2004TuấnNghiêm Bá Triệu030222147878

5.55.05.58.005/03/2004TườngNguyễn Văn Minh030222147979

6.15.06.510.002/09/2004VũBùi Trần Trường030222148280

4.84.04.89.016/06/2004VỹLữ Trường030222148381

7.46.08.510.004/02/2004XuânKống Hòa030222148482

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VŨ THỊ NGỌC MAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 27 tháng 02 năm 2023

6(7.3%)17(20.7%)19(23.2%)25(30.5%)12(14.6%)3(3.7%)0(0%)82(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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